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BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 1 /Năm 2025
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báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

13 093 00000 0 16.150.481.000 16.150.481.000 16.150.481.000 16.150.481.000 3.673.008.260 3.673.008.260 0 0 0 12.477.472.740

16 101 00000 272.094.100 0 404.000.000 404.000.000 676.094.100 0 0 0 0 0 676.094.100

12 093 00000 0 32.249.000.000 32.249.000.000 32.249.000.000 32.249.000.000 23.301.000.000 23.301.000.000 0 0 0 8.948.000.000

18 093 00000 0 902.400.000 902.400.000 902.400.000 902.400.000 0 0 0 0 0 902.400.000

12 281 00000 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 0 0 0 1.500.000.000

12 098 00474 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000.000

12 101 00000 0 0 696.000.000 696.000.000 696.000.000 0 0 0 0 0 696.000.000

2

Cộng: 2.272.094.100 49.301.881.000 51.901.881.000 51.901.881.000 54.173.975.100 26.974.008.260 26.974.008.260 0 0 0 27.199.966.840

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày 3 tháng 4 năm 2025 Ngày 2 tháng 4 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
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